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	 Trường MG Nhơn Bình

BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐO QUÝ I ( THÁNG 09/2019 )

	
	
	

	TT
	Lớp
	TS
	CÂN NẶNG
	CHIỀU CAO
	
	
	

	
	
	
	-3
	-2
	BT
	+2
	+3
	-3
	-2
	BT
	+2
	+3
	
	
	

	1
	Chồi 1
	37
	0
	0
	36
	1
	0
	0
	0
	36
	1
	0
	
	
	

	2
	Lá 1
	32
	0
	3
	24
	4
	1
	0
	0
	32
	0
	0
	
	
	

	3
	Chồi 2
	37
	0
	1
	33
	3
	0
	0
	3
	32
	2
	0
	
	
	

	4
	Lá 2
	34
	0
	2
	28
	3
	1
	0
	0
	33
	1
	0
	
	
	

	5
	Lá 3
	40
	0
	2
	38
	0
	0
	0
	2
	38
	0
	0
	
	
	

	6
	Lá 5
	22
	0
	0
	22
	0
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	
	
	

	7
	Lá 6
	23
	0
	1
	21
	1
	0
	1
	3
	19
	0
	0
	
	
	

	8
	Lá 8
	23
	0
	3
	18
	2
	0
	0
	2
	21
	0
	0
	
	
	

	Tổng cộng
	248
	0
	12
	220
	14
	2
	1
	10
	233
	4
	0
	
	
	

	Tỷ lệ %
	100
	0
	4.8
	88.8
	5.6
	0.8
	0.4
	4
	94
	1.6
	0
	
	
	



* Kết luận: 


Kết quả cân đo quí I (tháng 9/2019) của trường Mẫu giáo Nhơn Bình như sau:
· Về cân nặng:

· Cân nặng bình thường:

88.8%


· SDD nhẹ cân: 


4.8% 
· Cân nặng cao hơn so với tuổi: 
6.4%
· Về chiều cao:

· Chiều cao bình thường: 

 94% 
· SDD thể thấp còi: 

 4.4% 
· Chiều cao cao hơn so với tuổi: 1.6%
· Lớp có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao nhất: 

· Đối với thể nhẹ cân: Lá 8 ( 3 trẻ ~ 13%)
· Đối với thể thấp còi: Lá 6 ( 4 trẻ ~ 17.4%)
· Lớp có tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp nhất: 

· Đối với thể nhẹ cân: Chồi 1, Lá 5 ( 0 trẻ ~ 0% )
· Đối với thể thấp còi: Chồi 1, Lá 1, Lá 2, Lá 5 ( 0 trẻ ~ 0% ).
        
( Lưu ý: Cần có biện pháp chăm sóc cho các cháu suy dinh dưỡng tại các lớp có cháu suy dinh dưỡng nhẹ cân và thấp còi.










 Nhơn Bình, ngày 14 tháng 09 năm 2019

P.HIỆU TRƯỞNG







 Người lập biểu
 Võ Thị Ngọc Điệp






         Trần Thị Tường Vy
